
HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

1 1357610003
Đồng Thị Thùy An

06/02/95 0982927142

2 1357610002
Hoàng Thị Khánh An

17/08/94 0984719194

3 1357610001
Nguyễn Thùy An

20/12/95 01644261638
MG 100% - Con BB 

(61%-80%)

4 1357610006
Hoàng Thị Mai Anh

07/12/95 0974423663

5 1357610007
Hoàng Tú Anh

14/08/95 0969263374

6 1357610004
Ngô Kim Anh

03/02/95 0942430295

7 1357610008
Ngô Mai Anh

16/10/95 0903488885

8 1357610010
Nguyễn Tùng Anh

17/09/95 01664533652

9 1357610009
Phạm Quí Anh

01/10/94 0974943995

10 1357610072
Vũ Mai Anh

22/05/95 01663641618

11 1357610011
Nguyễn Linh Huyền Châu

23/01/95 0938475689

12 1357610013
Trần Thị Duyên

02/05/95 0978173493

13 1357610012
Đặng Thùy Dương

13/06/95 01697174207

14 1357610016
Nguyễn Thị Giang

17/05/95 0983070653

15 1357610017
Nguyễn Thị Giang

16/06/95 0986770963

16 1357610015
Phạm Thị Minh Giang

09/01/95 01999959595

17 1357610014
Vũ Thảo Giang

13/04/94 01644437442

18 1357610023
Bùi Ngọc Hà

26/06/95 0976309952

19 1357610022
Nguyễn Thanh Hà

29/09/95 0968596455

20 1357610064
Nguyễn Thu Hà

07/06/92 0934260006
MG 100% - Con BB 

(61%-80%)

21 1357610025
Lương Nguyễn Mỹ Hạnh

21/07/95 01687288858
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22 1357610024
Nguyễn Thị Mai Hạnh

28/03/95 01687018093

23 1357610019
Đỗ Thị Thúy Hằng

07/10/95 0983392932

24 1357610018
Lê Minh Hằng

21/06/95 0962918687

25 1357610026
Trần Thị Thu Hiền

14/09/95 01688616795

26 1357610029
Nguyễn Hồng Huyền

18/08/95 01688255882

27 1357610028
Trần Ngọc Huyền

25/03/95 01658719226

28 1357610027
Trương Minh Huyền

16/10/95 0969860128

29 1357610021
Nguyễn Thị Hương

01/03/93 0988184713

30 1357610063
Trần Thị Hương

05/07/95 01248406161

31 1357610031
Nguyễn Thị Hương Lan

28/09/95 0949392863

32 1357610032
Trần Tiểu Lan

07/01/95 01655830577

33 1357610030
Phan Thị Lê

09/04/95 01665394439

34 1357610033
Hoàng Thị Liên

30/09/94 01682804005

35 1357610036
Đỗ Thị Thùy Linh

08/07/95 0974850222

36 1357610034
Khúc Thảo Linh

29/07/95 0976392233

37 1357610035
Nguyễn Thùy Linh

16/02/95 01697697039

38 1357610038
Lộc Thị Khánh Ly

26/11/95 01645281810

39 1357610037
Nguyễn Trúc Ly

02/02/95 01674308465

40 1357610040
Hà Thị Mến

01/09/95 01636742991
MG 100% - Bố nhiễm 

CĐHH

41 1357610039
Lù Thái Minh

12/09/95 01682432636

42 1357610041
Lưu Thị Kiều My

30/04/95 01697921850

43 1357610042
Phan Thị My

28/07/95 01668968956

44 1357610043
Bùi Thu Ngân

14/11/95 0934649850

45 1357610045
Phan Thị Quỳnh Nhi

14/06/95 01223433293



Ghi chúSTT Mã SV Ngày sinhHọ và tên Số điện thoại

46 1357610044
Nguyễn Thị Nhường

27/06/95 01698903465
MG 100% - Con BB 

(61%-80%)

47 1357610046
Nguyễn Thị Mai Ninh

27/05/94 01675115554
MG 100% - Con TB (21%-

60%)

48 1357610048
Hoàng Thị Minh Phương

04/01/94 01699453669

49 1357610047
Nguyễn Bích Phương

19/12/95
thi lại chuyển trường

50 1357610049
Phan Bích Phượng

29/03/95 01294344451

51 1357610050
Nguyễn Thị Hồng Quyên

06/10/95 0969736610

52 1357610062
Vũ Thị Tâm

02/05/95 01695950005

53 1357610052
Lê Thị Thảo

06/03/95 01626576356

54 1357610051
Phạm Thị Thu Thảo

02/05/95 0989490097

55 1357610067
Vũ Văn Thắng

22/12/95 0944621295
01692819193

56 1357610054
La Thị Thanh Thủy

11/07/94 0972407453

57 1357610066
Lê Thị Thủy

02/04/94 0984986594

58 1357610055
Nguyễn Kim Thủy

12/03/95 01638948339

59 1357610056
Bùi Thị Trang

27/09/95 01626943104

60 1357610057
Mai Huyền Trang

26/01/95 0969592252

61 1357610058
Đào Thị Tuyến

07/02/95 01636274117

62 1357610059
Hoàng Thị Uyên

01/08/95 01653137028

63 1357610060
Trương Tú Uyên

12/04/95 0983653251

64 1357610061
Nguyễn Thùy Vân

06/02/95 01683135497

Phòng đào tạo

Phó phòng

Nguyễn Thị Thanh Tâm


